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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo  

Trình độ trung cấp các lớp từ khóa học 2023 - 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT NGUYỄN HỮU CẢNH 

Căn cứ Quyết định số 3842/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đổi tên Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ 

Nguyễn Hữu Cảnh thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh; 

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính 

phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 

10 năm 2016 phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Bản đề nghị ngày 03 tháng 7 năm 2025 của Khoa Kinh tế về việc hiệu 

chỉnh chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trình độ 

trung cấp thuộc Khoa Kinh tế; 

Căn cứ Bản đề nghị ngày 04 tháng 7 năm 2025 của Khoa TĐH-CNTT  về việc 

hiệu chỉnh chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, 

trình độ trung cấp thuộc Khoa TĐH-CNTT; 

Căn cứ Bản đề nghị ngày 04 tháng 7 năm 2025 của Khoa Đ-TKTT về việc hiệu 

chỉnh chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trình độ 

trung cấp thuộc Khoa Đ-TKTT; 

Căn cứ Bản đề nghị ngày 04 tháng 7 năm 2025 của Khoa Cơ khí về việc hiệu 

chỉnh chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trình độ 

trung cấp thuộc Khoa Cơ khí; 

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định. 

 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 

trình độ trung cấp, cụ thể: 

Stt Tên ngành Mã ngành 

1 Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp 5520155 

2 Cơ khí động lực 5520115 

3 Công nghệ ô tô 5510216 

4 Cơ khí chế tạo 5520117 

5 Bào trì và sửa chữa máy xây dựng và máy nâng chuyển 5520169 

6 Kinh doanh xuất nhập khẩu 5340102 

7 Hành chính logistics 5340123 

8 Kế toán doanh nghiệp 5340302 

9 Marketing thương mại 5340118 

10 Logistics 5340113 

11 Tài chính - Ngân hàng 5340202 

12 Quản lý và bán hàng siêu thị 5340424 

13 Thương mại điện tử 5340122 

14 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 5520157 

15 Quản lý tòa nhà 5340434 

16 Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trình 5510106 

17 Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 5810402 

18 Điện công nghiệp và dân dụng 5520223 

19 Kinh tế gia đình 5810501 

20 Hướng dẫn du lịch 5810103 

21 Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp 5520201 

22 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 5520205 

23 Thiết kế thời trang 5540206 

24 Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn 5810205 

25 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 5510304 

26 Điện tử công nghiệp 5520225 



Stt Tên ngành Mã ngành 

27 Tin học ứng dụng 5480205 

28 Thiết kế đồ họa 5210402 

29 Truyền thông đa phương tiện 5320106 

30 Thiết kế và quản lý Website 5480215 

31 Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 5480105 

32 Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 5510305 

33 Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng mặt trời 5510313 

34 Quản trị mạng máy tính 5480209 

35 Bảo trì và sửa chữa thiết bị y tế 5520181 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo, trưởng các đơn vị trực thuộc, toàn thể CB-GV-

NV và học sinh căn cứ Quyết định thi hành./. 

   

Nơi nhận:   KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Như Điều 3;                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu: VT, ĐT, NTB.                                                         

 

 

 

                                                                                                    Bùi Hồng Phong 
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